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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 8                                   Từ ngày: 23/10/2023 - Đến ngày: 27/10/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

23/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 22 

       

HĐTN  

- Tổng kết đợt thi đua thứ nhất 

- Ngày hội tiêu dùng thông minh  
2 85 T.Việt Bài 40: âm – âp  (Tiết 1) MC - BĐD 

3 86 T.Việt Bài 40: âm – âp  (Tiết 2) MC - BĐD 

4 8 Đ. đức Bài 4: Sạch sẽ, gọn gàng ( Tiết 1 ) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 15 T.Anh UNIT 3 Colors  
2   SN(T)   
3 15 GD TC  Ôn động tác quay phải , quay trái , quay sau . TC  
4   HDH Hoàn thành bài MC 

3 

24/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1 8 MT Bài 4: Nét thẳng, nét cong  
2 87 T.Việt Bài 41: em – ep  (Tiết 1) MC - BĐD 

3 88 T.Việt Bài 41: em – ep  (Tiết 2) MC - BĐD 

4 22 Toán Luyện tập MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 89 T.Việt Tập viết sau bài 40 , 41 MC 

2  ĐSTV Vẽ theo chủ đề bằng cảm nhận cuả em  
3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 

25/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 90 T.Việt Bài 42: êm – êp  (Tiết 1) MC - BĐD 

2 91 T.Việt Bài 42: êm – êp  (Tiết 2) MC - BĐD 

3 8 Â.Nhạc                     Ôn tập bài hát : Tổ quốc ta  
4 23 Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 1) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài MC 

2  SN (K)   
3 23 HĐTN Em yêu thương người thân MC 

4    
 

5 

26/10 

B
u
ổ

i 
sá

n
g
 

1 92 T.Việt Bài 43: im – ip  (Tiết 1) MC - BĐD 

2 93 T.Việt Bài 43: im – ip  (Tiết 2) MC - BĐD 

3 24 Toán Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 2) MC - BĐD 

4 15 TNXH Trường học của em (tiết 2) MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 82 T.Việt Tập viết sau bài 36, 37 MC - BĐD 

2  16 T. Anh UNIT 3 Colors   

3  HDH Hoàn thành bài MC 

4   
  

6 

27/10 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 95 T.Việt Ba chú lợn con MC - BĐD 

2 96 T.Việt Bài 45: Ôn tập MC - BĐD 

3 16 GDTC KT ĐHĐN , động tác quay phải , quay trái ….  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 16 TNXH Trường học của em (tiết 3) MC 

2  HDH GD NSTLVM  Lời chào MC 

3 24 HĐTN Chia sẻ điều em học được từ CĐ:Em là ai MC 

4   
 

  

 

Kiểm tra nhận xét 

     

  Giang Biên, ngày 9 tháng 10 năm 2023 
 

Đồ dùng : 27  lượt 

 

KHỐI TRƯỞNG 

 
Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KIỂM TRA CỦA NHÀ TRƯỜNG 
 

Ngày 

tháng 

Nhận xét, đánh giá Chữ ký 
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